SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 43-  áp dụng từ ngày 17/ 6/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

VH PT - P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 203)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  2 (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.1. Khởi sự DN  (C14)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.1. Khởi sự DN  (C14)


	Chào cờ (SHL) - C5

4.1. Khởi sự DN  (C14)
	
	4.1. Khởi sự DN  (C14)
	4.1 Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Ba
	Sáng
	3. Tài chi1nhDN (K1)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)-Thi
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8) - Thi
	
	
	
	5. Mạng MT (T1)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9) - Thi
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng

-  Buổi chiều

-  Buổi tối
	7h00

13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 42-  áp dụng từ ngày 10/ 6/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 203)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  2 (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.1. Khởi sự DN  (C14)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.1. Khởi sự DN  (C14)


	Chào cờ (SHL) - C5

4.1. Khởi sự DN  (C14)
	
	4.1 .Khởi sự DN  (C14)
	4.1 Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Ba
	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Tư


	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	5. Khởi sự DN  (C14)
	5. Khởi sự DN  (C14)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	5. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . Mar KT  (K4)
	

	Sáu


	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5)


	5. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	5. Mạng MT (T1)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	5 . Mar KT  (K4)
	5. Đồ họa UD (T2)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. CN PM  (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng

-  Buổi chiều

-  Buổi tối
	7h00

13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 41-  áp dụng từ ngày 03/ 6/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 203)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  2 (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Mạng máy tính (T1)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5) 

(Đii cơ sở)
	Chào cờ (SHL) - C5

4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Ba
	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	
	2. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)
(Đii cơ sở)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13) - Thi
	
	
	
	5. Mạng MT (T1)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	5 . LT HTKT (K3)
	5. Đồ họa UD (T2)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng

-  Buổi chiều

-  Buổi tối
	7h00

13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 40 -  áp dụng từ ngày 27/ 5/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.203 )  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 204)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  1 (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5) 
	Chào cờ (SHL) - C5

4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Ba
	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây ăn quả (H7)
(Đi cơ sở)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	2. Q trị CSDL với Acc (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả (H7)


	4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	2.  Trồng cây ăn quả (H7)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	
	2. TA  NH ,KS (C2)
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13)
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng
-  Buổi chiều
-  Buổi tối
	7h00
13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’



SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 39 -  áp dụng từ ngày 20/ 5/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 302)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5) 

(Đi cơ sở)
	Chào cờ (SHL) - C5

4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Ba
	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả (H7)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5) 
(Đi cơ sở)
	4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả (H7)


	4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả (H7)


	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)
(Đi cơ sở)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13)
	5. Tin học CN  (H4) 
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN  (H4)
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	5 . LT HTKT (K3)
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Tin học CN  (H4)
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN  (H4)
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN  (H4)
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN  (H4)
	5. NV  VTHC (H8)
	5. TC DN  (K1)
	5. TK ĐA PT  (T2)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Bảng tính ĐT (T7)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng

-  Buổi chiều

-  Buổi tối
	7h00

13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 41-  áp dụng từ ngày 03/ 6/ 2019

                     Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 203)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  2 (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Mạng máy tính (T1)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5) 

(Đii cơ sở)
	Chào cờ (SHL) - C5

4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5)

	2. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Ba
	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. T Anh BH (C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	
	4. Kỹ năng GT (C14)
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 . LT HTKT (K3)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  2 (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)
(Đii cơ sở)

	4. Kỹ năng GT (C14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13) - Thi
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	5 . LT HTKT (K3)
	5. Đồ họa UD (T2)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Đăng ký TK  (H9) 
	5. NV  VTHC DN (H2)
	5.  KTDN2 (K7)
	5. Mạng MT (T1)
	5.. Visual Basic (T3)
	
	5. Đồ họa UD (T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Từ giờ
	Đến giờ

	 - Buổi sáng

-  Buổi chiều

-  Buổi tối
	7h00

13h30’

18h00 
	10h45’

17h00

21h30’




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP 
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 41 áp dụng từ ngày 03/ 6/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.204) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1, 
(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(Phòng máy 301)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Mạng máy tính (T1)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
(Đi cơ sở)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	
	4. Nhân giống CT (H5)
	2. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)


	4.  Kỹ năng GT (C13)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10) 
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (C13)
	5. Khởi sự DN  (K6)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	4.  Kỹ năng GT (C13)
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5)
	4.  Kỹ năng GT (C13)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13) - Thi
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	 
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Tin học CN (H4)
	5. NV VTHC (H10)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. Mạng máy tính (T1)
	5. Visual Basic(T3)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 38 áp dụng từ ngày 13/ 5/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’ (Lớp học T/C 1,5) ; Buổi  sáng  từ   7h45’ (Lớp học thứ 7 & CN) ; Buổi  chiều  từ  13h15’; Buổi  tối  từ  17h30’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa
Phổ Thông P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.máy 301)  - 1 năm


	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm


	K10  KT1

(B.201)
	K10 CT1

(P. 302)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5)
	Chào cờ (SHL) - C5

4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 1 Kinh tế VM (K4)
	

	Ba
	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 1 Kinh tế VM (K4)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. T Anh BH(C5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Vật Lý 3 (C10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 1 Kinh tế VM (K4)
	

	Năm


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 3 (C8)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 1 Kinh tế VM (K4)
	

	Sáu


	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	4. Q trị CSDL với Acc (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  NH ,KS (C2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13)
	5. ĐKTKĐĐN (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐN  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	4. 1 Kinh tế VM (K4)
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. ĐKTKĐĐN  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	
	4.1 TA CN (C2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐN  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	
	4.1 TA CN (C2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐN (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	
	4.1 TA CN (C2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐN  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN 2 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 37 áp dụng từ ngày 06/ 5/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(Phòng máy 301)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Access (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Lịch sử  2 (C12)
	
	
	
	
	


	Ba
	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4. Tài chi1nhDN (K1)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Lịch sử   2(C12) - Thi
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinhhọc 2 (C11) -Thi
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Địa lý 2 (C13)
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)

	
	Chiều
	
	
	
	
	 
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. ĐKTKĐĐNO  (H9)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.TK&QTWeb(T6)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 36 áp dụng từ ngày 29/ 4/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Tuần 35 (từ  ngày  22/4/2019)  K9 thi KTHP
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.302)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai

29/4


	Sáng
	Nghỉ lễ
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba

30/4
	Sáng
	Nghỉ lễ
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư

1/5


	Sáng
	Nghỉ lễ
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 

2/5


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Tài chính DN  (K1)
	
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	Sáu

3/5


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)

	Bảy

4/5
	Sáng
	4.  Tài chính DN  (K1)
	4. Mạng máy tính (T1)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. Lưu trữ TTTLĐC(H4)
	5. NVQLHS&CD(H2)
	5. KTDN1 (K7)
	5. CN PM (T3)
	5.CTDL&GT(T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 35 áp dụng từ ngày 22/ 4/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  Tuần 35 (từ  ngày  22/4/2019) K9 thi KTHP
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(Phòng máy 301)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai
	Sáng
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Lịch sử   (C12)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Lịch sử   (C12)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C11)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C11)
	5. QH SD Đất  (H9)
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa 3  (C9)
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	
	
	
	
	 
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 34 áp dụng từ ngày 15/ 4/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  Tuần 35 (từ  ngày  22/4/2019) K9 thi KTHP
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(Phòng máy 301)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai


	Sáng
	Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	4.  Tài chính DN  (K1)
	
	4. Nhân giống CT (H5)
(Đi thực tế tại cơ sở)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Tài chính DN  (K1)
	
	3. Nhân giống CT (H5)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C11)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	
	
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C11)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C11)
	5. QH SD Đất  (H9)
	
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9) - Thi
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . SDTTBVP  (H1)
	5. KTDN1 (K7)
	5. TK&QTWeb(T6)
	5.CTDL&GT(T2)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 33 áp dụng từ ngày 08/ 4/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Khóa 8 thi Tốt nghiệp
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.302)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Trồng cây CN (H5)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4. Nhân giống CT (H5)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Tài chính DN  (K1)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)

Đi thực tế tại P.EaTam
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7) – Thi 
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	2.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Sinh học 2   (C8)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4. Trồng cây CN (H5)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8) – Thi
	5. QH SD Đất  (H9)
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . Sử dụng TTBVP  (H1)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . Sử dụng TTBVP  (H1)
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 . Sử dụng TTBVP  (H1)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 32 áp dụng từ ngày 01/ 4/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Khóa 8 thi Tốt nghiệp
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.302)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kế toán DN  (K3)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Access (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

3.  Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	
	3.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. TA  Nhà hàng,KS (C2)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Trồng cây ăn quả  (H7)
	4. T Anh bán hàng (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 .  Sử dụng TTBVP  (H1)
	5. P tích HĐKT (K4)
	5. Mạng MT (T1)
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 .  Sử dụng TTBVP  (H1)
	5. P tích HĐKT (K4)
	5. Mạng MT (T1)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 .  Sử dụng TTBVP  (H1)
	5. P tích HĐKT (K4)
	5. Mạng MT (T1)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	
	
	5. Mạng MT (T1)
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 .  Sử dụng TTBVP  (H1)
	5. P tích HĐKT (K4)
	5. Mạng MT (T1)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5. QH SD Đất  (H9)
	5 .  Sử dụng TTBVP  (H1)
	5. P tích HĐKT (K4)
	5. Mạng MT (T1)
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                   + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 31 áp dụng từ ngày 25/ 3/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Khóa 8 thi Tốt nghiệp
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.302)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kinh tế VM  (K4)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4. Q trị CSDL với Access (T3)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Nhân giống CT  (H5)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4.  Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Nhân giống CT  (H5)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.   Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	3.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.  Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	5.  Kinh tế VM  (K4)
	4. Q trị CSDL với Access (T3)
	4.  Nhân giống CT  (H5)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
           TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 30 áp dụng từ ngày 18/ 3/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Khóa 8 thi Tốt nghiệp
	Thứ
	Lớp

      Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

( P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 TA1

(B.204)


	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 KT3

(P.302)  - 1 năm

	K9 CT3

ĐắkSong  - 1 năm
	K9 CT4

(P.204)  - 1 năm



	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kinh tế VM  (K4)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Nhân giống CT  (H5)
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4.  Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	
	4.   Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán DN  (K3)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	5.  Khởi sự DN (K6)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  SD thuốc BVTV  (H8)
	4.  Nói   (C5)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Kinh tế VM  (K4)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Nhân giống CT  (H5)
	4.   Đọc  (C4)
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	5.  Đo đạc ĐC (H4)
	5.  Nghiệp vụ QLVB  (H2)
	5.  Kế toán DN (K3)
	5. Cấu trúc DL(T2)
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 28 áp dụng từ ngày 04/ 3/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :

	Thứ
	Lớp

            Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 TA1

(P.302)
	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4.  Nói   (C5)
	

	
	Chiều
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	

	Ba
	Sáng
	CB,VC, GV, Người lao động tham gia hoạt động ngoài trời - Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2019) 
và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.


	
	Chiều
	

	Tư


	Sáng
	5.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	

	
	Chiều
	
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.  Nói   (C5)
	

	Năm 


	Sáng
	4.  Kinh tế VM  (K4)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.  Nói   (C5)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Vật lý 2   (C10) Thi hkỳ 2

	Sáu


	Sáng
	4.  Kinh tế VM  (K4)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)

	
	Tối
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	

	
	Tối
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 27 áp dụng từ ngày 25/ 2/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :

	Thứ
	Lớp

            Buổi
	K9 KT2

(B.201) - (T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203) - (T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 TA1

(P.302)
	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9

Nhập học muộn
(B. 203)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kinh tế VM  (K4)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4.  Nói   (C5)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	

	Ba
	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H6)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	4.   Nói   (C5)
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H6)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	Pháp luật (H3)

	Năm 


	Sáng
	4.  Kinh tế VM  (K4)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H6)
	
	
	4.  Nói   (C5)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	 Vật lý 2   (C10)
	Pháp luật (H3)

	Sáu


	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	Pháp luật (H3)

	
	Tối
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	Vật lý 2   (C10) Thi hkỳ 2
	

	
	Chiều
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 8
Năm học : 2018-2019.  Áp dụng từ ngày   25/ 2/ 2019

                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(HT.B) 
	K8 KT2

 (P. 303)


	K8 CT1

 (P.304)


	K8 DD1

(P. 401)
	K8 TT1

(P. 402)

	Hai


	Sáng
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4. Chính trị  (C3) )   -   HT.D

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	5.  Thực hành nghề nghiệp (K3)
	
	5. Cấu tạo KT (T5)
	5. Cà phê , Giống cây trồng (H5)

	
	Chiều
	5.  Thực hành nghề nghiệp (K3)
	
	5. Mạng máy tính  (T1)
	5. Kết cấu xây dựng  (T5)
	

	Tư


	Sáng
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4. Chính trị  (C3) )   -   HT.D

	
	Chiều
	
	
	5  CN PMềm (T1)
	
	

	Năm 


	Sáng
	5.  Thực hành nghề nghiệp (K3)
	
	
	5 Thực tập tay nghề cơ bản (T4)
	

	
	Chiều
	
	5.  Thực hành nghề nghiệp (K3)
	5  CN PMềm (T1)
	
	

	Sáu
	Sáng
	
	
	
	5 Thực tập tay nghề cơ bản (T4)
	5. Bảo vệ thực vật ( H8 )

	
	Chiều
	
	
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                            
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 8
Năm học : 2018-2019.  Áp dụng từ ngày   20/ 2/ 2019
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(HT.B) 
	K8 KT2
 (P. 303)


	K8 CT1

 (P.304)


	K8 DD1

(P. 401)
	K8 TT1

(P. 402)

	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	Tư

20/2


	Sáng
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3)   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4.  Chính trị  (C3) )   -   HT.D
	4. Chính trị  (C3) )   -   HT.D

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	Năm 

21/2


	Sáng
	5. Lý thuyết  hạch toán kế toán (K3)
	5. Tài chính doanh nghiệp (K1)
	5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (T2)                        
	5  Kỹ thuật thi công (T4)
	5.  Sinh lý Thực vật  (H5)

	
	Chiều
	
	
	
	
	

	Sáu

22/2
	Sáng
	5. Tài chính doanh nghiệp (K1)
	5. Lý thuyết  hạch toán kế toán (K3)
	
	5  Kỹ thuật thi công (T4)
	5  Đất & Phân bón (H4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                            
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       




THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 2, năm học: 2018-2019.  Tuần 26 áp dụng từ ngày 18/ 2/ 2019

                     Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :

	Thứ
	Lớp

            Buổi
	K9 KT2

(B.201) - (T/h P máy 301)
	K9 CT2

(B.202) - (T/h máy P.203 - D.01)
	K9 TT1

(B.203) -  (T/h P máy 201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)
	K9 VT1

(B.202)
	K9 TA1

(P.302)
	K8, K9

Văn Hóa Phổ Thông (P. D02)
	K9

Nhập học muộn (B. 203)

	Hai
	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Kinh tế VM  (K4)
	Chào cờ (SHL)  -  T5

4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5

4.  Nói   (C5)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Hóa học 2 (C9)
	Tin học (T8)

	Ba
	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học (T8)

	Tư
	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	

	Năm 
	Sáng
	4.  Kinh tế VM  (K4)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Sử dụng thuốc BVTV  (H8)
	
	
	4.  Nói   (C5)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	 Vật lý 2   (C10)
	

	Sáu
	Sáng
	4.  Lý thuyết  TK  (K2)
	4.  Lắp ráp & Cài đặt   (T1)
	4.  Nhân giống cây trồng  (H5)
	
	
	4.   Đọc  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	Tin học (T8)

	
	Tối
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	Vật lý 2   (C10)
	Tin học (T8)

	
	Chiều
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	Tin học (T8)

	
	Tối
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	

	CHỦ NHẬT
	Sáng
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	Tin học (T8)

	
	Chiều
	
	
	
	5. PL ĐĐ (H3)
	5 .  Tin học CN  (H1)
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                        + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                            
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 - 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 24 áp dụng từ ngày 21/ 1/ 2019

                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Tuần 24, 25 (từ ngày 24 -> 28/1/2019-> Khóa 9 Thi KTHP)
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)


	K8 KT2

(P. 303)

 
	K8 CT1

(P.401)

	K8 TT1

(P.304)


	K8 DD1

 (P.T/h D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P.301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

Văn Hóa PT
 (P. D02)
	K9 

Nhậphọcmuộn

(B. 303)

	Hai


	Sáng
	Báo cáo
	Báo cáo
	Báo cáo
	Báo cáo
	
	(SHL)  -  K4

4.  Mark  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4.Thiết kế ĐPT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3

4. Dịch hại CT  (H6)
(Đi cơ sở)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	4. Dịch hại CT  (H6)
(Đi cơ sở)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	Hóa học 2  (C9)
	Chính trị (C3)

	Ba
	Sáng
	
	
	
	
	
	3.  Mark  (K4)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	4.Ttrồng nấm( H7)
(Đi cơ sở - Hùng Vương)
	
	
	3.   Nghe   (C2)
	
	

	Tư


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	5.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	

	Năm 


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Vật lý 2   (C10)
	

	Sáu


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn 2  (C8)
	Chính trị (C3)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	Vật lý 2   (C10)
	Chính trị (C3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Chính trị (C3)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	
	
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Chính trị (C3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Chính trị (C3)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 23 áp dụng từ ngày 14/ 1/ 2019

                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 

Nhập học muộn
(B. 303)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  Mark  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4.Thiết kế ĐPT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Dịch hại CT  (H6)
(Đi thực tế cơ sở)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	4. Dịch hại CT  (H6)

(Đi thực tế cơ sở)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	Hóa học 2 (C9)
	Anh văn   (C1)

	Ba
	Sáng
	4.  Mark  (K4)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	

	Năm 


	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	 Vật lý 2   (C10)
	

	Sáu


	Sáng
	3.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	                                 
	Văn 2  (C8)
	Anh văn   (C1)

	
	Tối
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	Vật lý 2   (C10)
	Anh văn   (C1)

	
	Chiều
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Anh văn   (C1)

	
	Tối
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	
	
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Anh văn   (C1)

	
	Chiều
	
	
	
	5. Định giá BĐS (H1)
	5 .  QLHCNN  (H3)
	
	
	Anh văn   (C1)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 22 áp dụng từ ngày 07/ 1/ 2019

                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu : Khóa 8   TTSX
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa Phổ Thông

(P. D02)
	K9 

Nhập học muộn


	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL)  -  K4

4.  LT  HTKT  (K3)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4.Thiết kế ĐPT (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
5. Đất trồng PB(H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	Anh văn   (C1)

	Ba
	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Toán 2   (C7)
	

	Năm 


	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	 Vật lý 2   (C10)
	

	Sáu


	Sáng
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4.Thiết kế ĐPT (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	Địa lý  1   (C13) -Thi hky


	Anh văn   (C1)

	
	Tối
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	Vật lý 2   (C10)
	Anh văn   (C1)

	
	Chiều
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	
	Anh văn   (C1)

	
	Tối
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	
	Anh văn   (C1)

	
	Chiều
	
	
	
	5..Đất &BV Đất (H1)
	5 .  STVB  (H2)
	
	
	Anh văn   (C1)


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 21 áp dụng từ ngày 31/12/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa

Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	Nghỉ tết dương lịch năm 2019

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	Nghỉ tết dương lịch năm 2019

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	Báo cáo
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	
	4.  LT  HTKT  (K3)
	5. Đồ họaƯD (T2)
	4. Đất trồng PB(H4)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12) – Thi hkỳ

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	
	4.  LT  HTKT  (K3)
	5. Đồ họaƯD (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	
	
	
	
	
	
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’

                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00



 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 20 áp dụng từ ngày 24 /12/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa

Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4.  LT  HTKT  (K3)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. Đồ họaƯD (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Đất trồng PB(H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.   Nghe   (C2)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Ba
	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Đất trồng PB(H4)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  LT  HTKT  (K3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4.Ttrồng nấm( H7)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. SDBĐĐĐ (H4)
	5 .  STVB  (H2)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




  SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 19 áp dụng từ ngày 17 /12/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  K8 CT1, K8 TT1, K8 DD1. 

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa

Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
3.  Mark  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. Đồ họaƯD (T2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Đất trồng PB(H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.   Nghe   (C2)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Ba
	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  Mark  (K4)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Ttrồng nấm(H7)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  Mark  (K4)
	5. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Toán 1    (C7)
Sinh 1    (C11)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	4.  Mark  (K4)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Đất trồng PB(H4)
	
	
	4.   Nghe   (C2)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Lịch sử  1  (C12)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	5. TiếngAnhCN (C2)
	4. Dịch hại CT  (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	TTSXCNPM–(T1)
	TTSX TT–(H5)
	TTSXTC– (T4)
	
	
	
	
	
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5 .  QTVP  (H1)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5 .  QTVP  (H1)
	
	Địa lý  1  (C13)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5.  QTVP  (H1)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5.  QTVP  (H1)
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5.  QTVP  (H1)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	5.  QTVP  (H1)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 18 áp dụng từ ngày 10 /12/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  K8 CT1, K8 TT1, K8 DD1. 
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa

Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. TiếngAnhCN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4   Mark NN  (H1)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.  Nói  (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh học 1 (C11)

	Ba
	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	4.  LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	4.  STVB ( H2)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4   Mark NN  (H1)
	
	
	4.  Nói  (C5)
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	2.  Kinh tế CT  (C3)

2  . Mar KT  (K4)0
	4. TiếngAnhCN (C2)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	Toán 1  (C7)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	4. Luật KT (H3) 
	4. B tính ĐT (T3)
	4   Mark NN  (H1)
	
	
	4.   Viết  (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn 1  (C8)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	5.  LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.  Nói  (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn 1  (C8)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Trắc địa CS (H4)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Trắc địa CS (H4)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	Sinh học 1 (C11)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. Trắc địa CS (H4)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	5. QLNNĐĐ (H3)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	2  Trắc địa CS (H4)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

            
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 17 áp dụng từ ngày 03 /12/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa
Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. TK& QT Web (T6)
	
	TTSX – (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. TiếngAnhCN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4.  Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	4. Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Sinh học 1 (C11)

	Ba
	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	
	TTSX – (T4)
	4.  LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	2. Công nghệ PM  (T1)
	5. Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	2.  Sinh thái NN (H4)
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	
	TTSX – (T4)
	4. Luật KT (H3) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	5.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Toán 1  (C7)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. B tính ĐT (T3)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4.  Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Văn 1  (C8)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	4. Mar KT  (K4)
	4. TiếngAnhCN (C2)
	5. Sinh lý TV (H5)
	
	
	5.  Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Văn 1  (C8)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4. VB QLNN(H2) 
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4. VB QLNN(H2) 
	
	Sinh học 1 (C11)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4. VB QLNN(H2) 
	
	

	CN
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	5. VB QLNN(H2)
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4 .  QTVP  (H1)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 16 áp dụng từ ngày 26 /11/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’,  Buổi  tối  từ  17h15’.                                          
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa
Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. TK& QT Web (T6)
	
	TTSX – (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. TiếngAnhCN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4. Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	

	Ba
	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)

(Đi thực tế)
	TTSX – (T4)
	4.  LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	5.  Trồng Nấm  (H7)

(Đi thực tế)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4. Ngữ pháp (C5)
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. TK & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Toán 1 (C7)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. B tính ĐT (T3)
	4. Sinh thái NN (H4)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Hóa học 1 (C9)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. Mar KT  (K4)
	4. TiếngAnhCN (C2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4. Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Văn 1 (C8)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	Vật lý 1 (C10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	

	Chủ nhật
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	2.   Luật HC  (H3)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




	   Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h P. máy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 
 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P. máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h P. máy 201)
	K9 ĐĐ1

(B.204)

(T/h P. máy 202)
	K9 TA1

(P.302)



	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	TTSX – (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5
4. Tiếng Anh CN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	Chào cờ (SHL)  -  H4
4. QL NNĐĐ (H2)
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
(Đi thực tế)
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	
	5.  Trồng Nấm  (H7)
(Đi thực tế)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	4. QL NNĐĐ (H2)
	4. Ngữ pháp (C5)

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	Trắc địa CS (H4)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Sinh thái NN (H4)
	4. QL NNĐĐ (H2)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. Mar KT  (K4)
	4. Tiếng Anh CN (C2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	Trắc địa CS (H4)
	4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 15 áp dụng từ ngày 19 /11/ 2018

                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  

	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h Pmáy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h Pmáy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

 (P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h Pmáy201)
	K9 ĐĐ1

(B.201)


	K9 VT1

(B.202)


	K9 TA1

(P.302)


	K8, K9

 Văn Hóa
Phổ Thông

(P. D02)

	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. TK& QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	TTSX – (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. TiếngAnh CN C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	
	
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4. Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	Ba


	Sáng
	Khai  giảng  năm  học  mới  2018  -  2019

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4. Ngữ pháp (C5)
	

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. TK & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Toán 1 (C7)

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. B tính ĐT (T3)
	4. Sinh thái NN (H4)
	
	
	4.   Ngữ âm   (C4)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Hóa học 1 (C9)

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. Mar KT  (K4)
	4. TiếngAnh CN C2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	
	
	4. Ngữ pháp (C5)
	

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K1)
	
	
	TTSX – (T4)
	
	
	
	
	
	
	Văn 1 (C8)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	Vật lý 1 (C10)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	

	Chủ nhật
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Luật HC  (H3)
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h P. máy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P. máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h P. máy 201)
	K9 TA1

(P.302)



	Hai


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	TTSX – (T4)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  - T5

4. Tiếng Anh CN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	Chào cờ (SHL)  -  C5
4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	
	
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	Ba


	Sáng
	Khai giảng năm học mới 2018 - 2019

	
	Chiều
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	4. Ngữ pháp (C5)

	Tư


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Sinh thái NN (H4)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	TTSX – (K3)
	TTSX – (K3)
	4  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	TTSX – (T4)
	4. Mar KT  (K4)
	4. Tiếng Anh CN (C2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02

	
	
	

	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




  SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 14  áp dụng từ ngày 12/ 11/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/h P. máy301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/h P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)
(T/h lắp ráp D.01) 

 (T/h máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(T/htạivườnươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 KT2

(B.201)

(T/h P. máy301)
	K9 CT2

(B.202)

(T/h máy P.203)

(T/h lắpráp D.01)
	K9 TT1

(B.203)

(T/h P. máy 201)
	K9 ĐĐ1

(B.204)

(T/h P. máy 202)
	K9 TA1

(P.302)



	Hai


	Sáng
	Thi KTHP 
	Thi KTHP 
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)– (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Chào cờ (SHL)  -  K4
4. Mar KT  (K4)
	Chào cờ (SHL)  -  T5
4. Tiếng Anh CN (C2)
	Chào cờ (SHL)  -  H3
4. Sinh thái NN (H4)
	Chào cờ (SHL)  -  H4
4. QL NNĐĐ (H2)
	Chào cờ (SHL)  -  C5 
4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	3.   TT Thiết kế (T5)
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Côn trùng ĐC (H6)
	4. Trắc địa CS (H4)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	4. QL NNĐĐ (H2)
	4. Ngữ pháp (C5)

	Tư


	Sáng
	
	
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	
	4. LTTCTT (K2) 
	4. Đồ họaƯD (T2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	Trắc địa CS (H4)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	
	
	4. Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	
	4.  Kinh tế CT  (C3)
	4. Bảng tính ĐT (T3)
	4. Sinh thái NN (H4)
	4. QL NNĐĐ (H2)
	4.   Ngữ âm   (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	
	
	4  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Cây Điều (H8)
	
	4. Mar KT  (K4)
	4. Tiếng Anh CN (C2)
	4. Sinh lý TV (H5)
	Trắc địa CS (H4)
	4. Ngữ pháp (C5)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 13  áp dụng từ ngày 05/ 11/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.201)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.203)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Tự ôn thi KTHP
	Tự ôn thi KTHP
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Thi KTHP 
	Thi KTHP 
	Thi KTHP 

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)

Đi sơ sở tại P. EaTam
	5.  Cấp thoát nước MT (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	
	
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Cây Điều (H8)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)

Đi sơ sở tại P. EaTam
	4.   TT Thiết kế (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	5.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




   SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 12  áp dụng từ ngày 29/ 10/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.201)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.203)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Thuế  (K2)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5

4.  Thuế  (K2)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Chào cờ (SHL)  - K 4

4.  Tiếng Anh (C5)
	Chào cờ (SHL)  –  T 5

4.  Tiếng Anh (C2)
	Chào cờ (SHL)  –  H 3
4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Thuế  (K2)
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	
	
	4. Giáo dục thể chất (C6)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	5.  Thuế  (K2)
	5.  Thuế  (K2)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	
	
	

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




  SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 11  áp dụng từ ngày 22/ 10/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.201)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.203)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Kế toán HCSN (K3)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5.  

4. Kế toán HCSN (K3)

	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Thiết kế & QT Web (T6)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Chào cờ (SHL)  - K 4

4.  Tiếng Anh (C5)
	Chào cờ (SHL)  –  T 5

3.  Pháp luật  (H3)
	Chào cờ (SHL)  –  H 3
4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	3.  Kế toán HCSN (K3)
	3.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.   Tin học  (T3)
	4.  Chính trị  (C3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	
	
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	2.  Chính trị  (C3)

2.   Tin học  (T1)
	2. Giáo dục thể chất (C6) 

2.  Chính trị  (C3)
	3.  Pháp luật  (H3)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	2. Giáo dục thể chất (C6) 2.   Tin học  (T2)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
 - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 10  áp dụng từ ngày 15/ 10/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.201)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.203)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Kế toán HCSN (K3)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5

4.  Thuế  (K2)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Visual Basc.Net (T3)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Chào cờ (SHL)  - K 4

4.  Tiếng Anh (C5)
	Chào cờ (SHL)  –  T 5

4.  Pháp luật  (H3)
	Chào cờ (SHL)  –  H 3
4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.   Tin học  (T3)
	4.  Chính trị  (C3)

	
	Chiều
	
	
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.  Pháp luật  (H3)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	3. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Trồng Nấm  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4.   Tin học  (T1)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Công nghệ PM  (T1)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.   Tin học  (T2)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	
	
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

                 - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 9  áp dụng từ ngày 08/ 10/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 301) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 301) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.201)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.203)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Kế toán HCSN (K3)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5

4.  Thuế  (K2)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Visual Basc.Net (T3)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)

(Đi thực tế tại CS)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4.   TT Thiết kế (T5)
	Chào cờ (SHL)  - K 4

4.  Tiếng Anh (C5)
	Chào cờ (SHL)  –  T 5

4.  Pháp luật  (H3)
	Chào cờ (SHL)  –  H 3
4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Thiết kế & QT Web (T6)
	4.  Cây ăn quả  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.   Tin học  (T3)
	4.  Chính trị  (C3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	5.  Phân tích HĐKT (K4)


	4. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.  Pháp luật  (H3)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
	5.  Cây ăn quả  (H7)
	4.  Cấp thoát nước MT (T5)
	4.   Tin học  (T1)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Thuế  (K2)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.   TT Thiết kế (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.   Tin học  (T2)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

     
- Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




 SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 8 áp dụng từ ngày 01/ 10/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 201) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 202) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.301)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.204)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học l/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Kế toán HCSN (K3)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5

4.  Thuế  (K2)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Visual Basc.Net (T1)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)
4. Dự toán XD CT (T.7)
	Tham gia Khai mạc « Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2018 » tại Nhà văn hóa TT tỉnh

	
	Chiều
	
	
	
	
	4. Dự toán XD CT (T.7)

(Học bù ngày 20/9)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4.  Pháp luật  (H3)
	4.  Tiếng Anh (C4)

	Ba


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Cây ăn quả  (H7)
Đi thực tế tại P. EaTam
	5. Dự toán XD CT (T.7)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.   Tin học  (T3)
	4.  Chính trị  (C3)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4. Cấp thoát nước MT (T5)
	4.  Tiếng Anh (C5)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.  Pháp luật  (H3)

	
	Chiều
	VHPT :   Toán 1 (C7)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Năm 


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Cây ăn quả  (H7)
	4. Cấp thoát nước MT (T5)
	4.   Tin học  (T1)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)

	
	Chiều
	VHPT :   Hóa học 1 (C.9)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Sáu


	Sáng
	4.  Thuế  (K2)

	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Khuyến nông (H1)
	4.  TT Thiết kế (T5)
	4.  Chính trị  (C3)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.   Tin học  (T2)

	
	Chiều
	VHPT :   Văn 1 (C.8)   _    Phòng học Lý thuyết D.02

	Bảy
	Sáng
	VHPT :   Vật lý 1 (C10)  _   Phòng học Lý thuyết D.02 


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

                 - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




SỞ LAO ĐỘNG – TB & XH TỈNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
          
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
Học kỳ 1, năm học: 2018-2019.  Tuần 7  áp dụng từ ngày 24/ 9/ 2018
                  Giờ  vào lớp: Buổi  sáng  từ   6h45’, Buổi  chiều  từ  13h15’ .                       
Lớp thay đổi thời  khóa biểu :  Chiều thứ 3 ngày  25/9/2018  Toàn khóa  K8, K9 học bù cho ngày 14/9/2018 
	Thứ
	Lớp

Buổi
	K8 KT1

(P. 302)

 (T/hành P. máy 201) 
	K8 KT2

(P. 303)

 (T/hành P.máy 202) 
	K8 CT1

(P.401)S/hoạt lớp

(T/h lắp ráp P. CNTT)  (T/hành máy P.204) 
	K8 TT1

(P.304)

(Th./h tại vườn ươm)
	K8 DD1

(B. 201)

(P.T/hành D.03)
	K9 ĐC1

(B.202)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.301)
	K9 ĐC2

(B.203)

SH lớp & Học lý thuyết

(T/hành máy P.204)
	K9 ĐC3
(B.204)

SH lớp& học lý/ thuyết

(T/hành máy P.204)

	Hai


	Sáng
	Chào cờ (SHL) -  C 4

4.  Phân tích HĐKT (K4)
	Chào cờ (SHL)  –  C 5

4.  Kế toán HCSN (K3)
	Chào cờ (SHL)  –   T 3
4. Visual Basc.Net (T3)
	Chào cờ (SHL)  – H 4

4.  Sản xuất GCT (H5)
	Chào cờ (SHL)  –  (C2)

4. Dự toán XD CT (T.7)
	Chào cờ (SHL)  - K 4

4.  Tiếng Anh (C5)
	Chào cờ (SHL)  –  T 5

4.  Tiếng Anh (C2)
	Chào cờ (SHL)  –  H 3
4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	
	
	4. Dự toán XD CT (T.7)
	
	
	

	Ba


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Cây ăn quả  (H7)
	4. Dự toán XD CT (T.7)
	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.   Tin học  (T3)
	4.  Chính trị  (C3)

	
	Chiều
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
(Học bù sáng 14/9)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
(Học bù sáng 14/9)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
(Học bù sáng 14/9)
	
	
	
	4.  Tiếng Anh (C2)
(Học bù sáng 14/9)
	4.   Tin học  (T2)
(Học bù sáng 14/9)

	Tư


	Sáng
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Sản xuất GCT (H5)
	4. Dự toán XD CT (T.7)
	4.  Pháp luật  (H3)


	4. Giáo dục thể chất (C6)
	4.  Tiếng Anh (C4)

	
	Chiều
	
	
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	
	
	
	
	

	Năm 


	Sáng
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4. Cấu trúc DL & GT (T2)
	4.  Cây ăn quả  (H7)
	4. Dự toán XD CT (T.7)
	4.   Tin học  (T1)
	4.  Chính trị  (C3)
	4. Giáo dục thể chất (C6)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu


	Sáng
	4.  Phân tích HĐKT (K4)
	4.  Kế toán HCSN (K3)
	4. Visual Basc.Net  (T3)
	4.  Sản xuất GCT (H5)
	4. Dự toán XD CT (T.7)
	4.  Chính trị  (C3)
	4.  Tiếng Anh (C2)
	4.   Tin học  (T2)

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   - Giờ giải lao: +  Sáng: 8h30’-8h45’
                                      + Chiều: 15h00-15h15’
    

              - Giờ kết thúc buổi học:
                                                                                         
       


 

	Giờ học/buổi
	Sáng
	Chiều

	- 4 LT

- 3 LT + 1 TH

- 5 LT; 2 LT + 2 TH; 4 TH;

  3 TH + 1 LT
	10h15’

10h30’

1045’ 
	16h45’

17h00

17h00




C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				














 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				














 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Nam


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				














 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Nam


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				














 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Nam


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				     (Đã ký)











 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.VTrung


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Nam


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				














 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân


C13:T.Khải








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.Ngọc


H10:C.Thu











			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh


C14:T Khải






































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                           Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh











C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.Ngọc





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh


K7 :C.Vân








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				     (đã ký)











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:T.





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				     (đã ký)











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: T.Thịnh








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8: 








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: 








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Thịnh


T8:








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG


				











 Bùi Thị Mai	                        Th.S Nguyễn Đình Thịnh





C1: 


C2:C.HGiang


C3:C.Phượng


C4: C.T.Trang


C5: C.Phương


C6: T.Thành


C7:T.Thịnh


C8:C.Linh


C9:C.Thư


C10:C.Thanh


C11:C.Lan


C12:C Hà


C13:T Minh



































K1: C Diệp


K2:C.Hoa


K3:C.Hằng


K4:C.Đ.Trang


K5:C.Linh


K6: 








T1:T.Nam


T2:H.Giang


T3:C.Vân


T4:T.Dương


T5:T.Hiếu


T6:T.Quế


T7:T.Dũng


T8:T.VTrung








H1:C.Thiện


H2: C Đào


H3: C.Hoàng


H4: T.Thắng


H5: C.Thành 


H6: C.Phúc


H7 :C.Loan


H8:T.Kiên


H9:





			                    KT. HIỆU TRƯỞNG


    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG
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